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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  21/12/2022 Willows (Salix babylonica) are trees and shrubs that are widely 

distributed in Africa, North America, Europe, and Asia. This species 

is used in folk medicine and contains many biologically active 

substances, including salicin, a precursor of salicylic acid. In this 

study, we extracted 500g of ethanol extract from 6kg of fresh willow 

leaves using the reflux extraction method to determine its chemical 

composition and evaluate its antibacterial and antioxidant activities. 

The results showed that the ethanol extract of willow leaves contains 

phenolic, alkaloid, flavonoid, coumarin, and steroid groups. It also 

exhibits high antioxidant activity, with an average IC50 value of 5.65 

µg/ml. Moreover, the ethanol extract of willow leaves exhibits strong 

antibacterial activity, especially against Gram-positive bacteria such 

as Staphylococcus aureus. However, its antibacterial activity against 

Gram-negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa and 

Citrobacter freundii is comparatively weaker. These research findings 

highlight the potential of willow trees as a natural alternative to 

antibiotics in the treatment of bacterial diseases in humans. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  21/12/2022 Liễu (Salix Babylonica) là cây thân gỗ, cây bụi phân bố rộng rãi ở 

Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Loài này được sử dụng 

trong y học dân gian và có nhiều các chất có hoạt tính sinh học, trong 

đó có salicin, một tiền chất của axit salicylic. Trong nghiên cứu này, 

500 g cao ethanol chiết xuất từ 6kg lá Liễu tươi bằng phương pháp 

chiết hồi lưu được xác định thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính 

kháng khuẩn, hoạt tính chống oxy hóa. Kết quả cho thấy, trong cao 

chiết ethanol của lá Liễu có các nhóm phenolic, alkaloid, saponin, 

flavonoid, coumarin, steroid. Cao chiết ethanol của lá Liễu có hoạt 

tính oxy với giá trị IC50 trung bình là 5,65 µg/ml. Cao chiết ethanol 

Liễu có khả năng kháng khuẩn mạnh nhất với các chủng vi khuẩn 

Gram dương như Staphylococcus aureus. Đối với các vi khuẩn Gram 

âm như Pseudomonas aeruginosa và Citrobacter freundii, hoạt tính 

kháng khuẩn kém hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng của 

cây Liễu có thể thay thế kháng sinh trong phòng trị bệnh do vi khuẩn 

gây ra ở người. 
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1. Giới thiệu 

Liễu (Salix Babylonica) là cây thân gỗ hay cây bụi, phân bố rộng rãi ở Châu Phi, Bắc Mỹ, 

Châu Âu và Châu Á. Loài này được sử dụng trong y học cổ truyền và có nhiều hợp chất có hoạt 

tính sinh học, trong đó có salicin, một tiền chất của axit salicylic. Trong Liễu có khoảng 322 chất 

chuyển hóa thứ cấp như flavonoid, glycoside, procyanidin, axit hữu cơ và các dẫn xuất của 

chúng, phenol, sterol và terpen, lignans, chất bay hơi và axit béo. Lá Liễu chủ yếu chứa 

flavonoid, axit phenolic, các dẫn xuất của chúng và glycoside phenolic, trong khi vỏ thân chủ yếu 

chứa procyanidin [1]. 

Cây Liễu chứa nhiều loại flavonoid, đặc trưng cho từng loài như: flavon, flavonols, 

flavanones, dihydroflavonols, isoflavone, chalcones, dihydrochalcones, flavan-3-ols và 

anthocyanins. Các loại flavonoid được phát hiện nhiều nhất trong lá và hiếm khi ở rễ. Các flavon 

như apigenin và các glycoside của nó là thành phần chính của lá loài S. acutifolia Willd., S. 

matsudana Koidz. và loài S. babylonica L. Kaempferol và dẫn xuất 7,4-dimethyl của nó được tìm 

thấy là thành phần chính trong loài S. bordensis Turcz. Ngoài ra, kaempferol-7-O-glucoside là 

một hợp chất chính trong lá và rễ của loài S. babylonica L. [2]. Glycoside là chất chuyển hóa thứ 

cấp chính trong họ Salicaceae [3]. Các phenolic glycoside thường chiếm tới 30% trong khối 

lượng thực vật khô. Hàm lượng phenolic glycoside cao nhất là trong lá Liễu, tiếp theo là cành, 

thân và vỏ cây. Salicin, tremuloidin, tremulacin được tìm thấy là những thành phần chính trong 

thân và vỏ cây non S. Acutifolia Willd., trong lá S. chaenomeloides Kimura, cành loài S. 

routeulosa Seemen và lá loài S. tetrasperma Roxb. Một số phenolic glycoside được xác định là 

dấu hiệu phân loại cho các loài Liễu khác nhau. Ví dụ như Acmophyllin A  và acmophyllin B 

được xác định là chỉ thị phân loại đối với lá S. acmophylla Boiss. [4]. Chaenomeloidin, 

cochinchiside A0, lasiandrin, leonuriside A, salicin-7-sulfate được xác định là dấu hiệu phân loại 

cho lá S. chaenomeloides, S. koriyanagi Kimura. Stems [5]. 

Cây Liễu đã được sử dụng trong y học từ thời cổ đại và có liên quan đến việc phát hiện ra axit 

acetylsalicylic và aspirin. Theo truyền thống, những cây này được sử dụng để điều trị các chứng 

đau nhức cơ xương khớp, viêm và sốt. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy khả năng kháng nấm, kháng 

khuẩn [6], ức chế HIV [7], chống oxy hoá [8], [9], chống ung thư [10]. Salicin là một chất 

chuyển hóa có hoạt tính dược lý chính trong Liễu và thủy phân trong đường tiêu hóa để tạo thành 

rượu salicyl và D-glucose. Sau khi hấp thụ, chất này bị oxy hóa thành axit salicylic, một loại 

thuốc có hoạt tính ức chế cyclooxygenase (COX I, II) [11]. Nhiều nghiên cứu trước đây đã đánh 

giá hoạt tính kháng khuẩn của cây Liễu và các thành phần tích cực trong chiết xuất của chúng 

chống lại các loại vi khuẩn khác nhau như Pseudomonas eruginosa, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis, vi khuẩn hình thành màng sinh học nha khoa 

(Streptococcus mutans và Lactobacillus) và Salmonella enterica. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ 

ra rằng, chiết xuất vỏ thân và hoa của S. tetrasperma Roxb. có khả năng kháng lại P. eruginosa. 

Cả hai chất chiết xuất đều ức chế sự phát triển của vi khuẩn P. eruginosa ở mức 40 mg/ml [6]. Sử 

dụng các phương pháp khác nhau, các nhà khoa học đã chứng minh được khả năng kháng nấm 

của cây Liễu với các chủng như Candida guilliermondii, C. glabrata, C. parapsilosis và 

Fusarium oxysporum [1]. 

Trong nghiên cứu này, cao chiết Liễu được xác định hoạt tính kháng khuẩn, hoạt tính oxy hoá 

nhằm góp phần cho thấy tiềm năng sử dụng cao Liễu trong y dược. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu 

Lá Liễu được thu hái tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên trong tháng 05/2022. 

Cây Liễu được định danh bởi PGS. TS. Sỹ Danh Thường, khoa Sinh học, trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Thái Nguyên. Sau khi thu hái, lá Liễu được rửa sạch cắt nhỏ, sấy khô ở nhiệt độ 

50oC trong 72 giờ để tạo cao chiết. 
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Các chủng vi khuẩn kiểm định: Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus được cung cấp bởi khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên. 

2.2. Phương pháp 

Lá Liễu được rửa sạch, sấy khô ở 50oC đến trọng lượng không đổi, tiếp theo mẫu được ngâm 

với ethanol 99,5% ở nhiệt độ 80oC trong thời gian 4 giờ (lặp lại 3 lần). Sau đó, lọc dịch chiết của 

3 lần và tiến hành cô quay chân không để thu hồi dung môi dưới áp suất thấp và nhiệt độ -10oC.  

Cao chiết được lưu giữ ở 4oC để tiến hành nghiên cứu tiếp theo. 

Thành phần hoá học cao chiết ethanol của Liễu được định tính bằng phản ứng nhận biết [12]: 

polyphenol (sử dụng FeCl3 5% và H2SO4 đặc), flavonoid (sử dụng Mg/HCl đặc), alkaloid (sử dụng 

thuốc thử Dragendoff và Mayer), saponin (sử dụng antimoin trichlorid và thuốc thử Liebermann-

Burchardt), courmarin (sử dụng dung dịch NaOH 10%), steroid (phản ứng Liberman-Bourchar). 

Khả năng chống oxy hóa được xác định bằng phương pháp DPPH- Diphenyllpicryhydrazyl [13]. 

Dung dịch DPPH nồng độ 0,1 mM, các mẫu cao chiết hòa tan với methanol (MeOH) để đạt nồng 

độ ban đầu 2.000 µg/mL, đối chứng dương axit ascorbic nồng độ 10; 20; 30; 40; 50 µg/mL được 

pha loãng bằng methanol. Các mẫu cao chiết được tiến hành khảo sát ở 5 nồng độ và lặp lại 3 lần. 

Lần lượt cho 0,5 mL dung dịch thử với 5 nồng độ thử vào ống nghiệm đã có sẵn 3 mL MeOH, 

tiếp theo đó là 0,5 mL dung dịch DPPH 0,6 mM. Đối với mẫu đối chứng, thay dung dịch thử 

bằng MeOH, ống nghiệm của mẫu trắng chỉ chứa MeOH. Các ống nghiệm sau khi pha được ủ 

trong tối ở nhiệt độ phòng 30 phút, sau đó đo độ hấp thu ở bước sóng 517 nm. Hoạt tính kháng 

oxy hóa (%) = ((𝐴𝑐- 𝐴𝑡)/𝐴𝑐) x100; trong đó, Ac: Giá trị hấp thu quang phổ của mẫu đối chứng; 

At: Giá trị hấp thu quang phổ của mẫu thử. Từ kết quả tính được và nồng độ mẫu, tiến hành vẽ 

phương trình đường thẳng tuyến tính giữa nồng độ mẫu thử và hoạt tính kháng oxy hóa để tính 

IC50. Giá trị IC50 càng thấp tương ứng với hoạt tính kháng oxy hóa càng cao và ngược lại. 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao Liễu được xác định bằng phương pháp đo đường kính vòng 

kháng khuẩn [14]. Khả năng kháng khuẩn của cao chiết được xác định dựa trên vòng kháng 

khuẩn xung quanh giếng thạch (6 mm) có chứa  cao chiết. Cao Liễu được hoà tan trong dung dịch 

DMSO 2% (DMSO 2%, Tween 80 0,2% H2O 97,8%) thành các tỷ lệ 100 mg/mL, 50 mg/mL, 25 

mg/mL. Dịch vi khuẩn (106 vi khuẩn/mL) được trải đều trên bề mặt đĩa thạch môi trường LB 

(môi trường Luria-Bertani: Peptone 10g/L + Yeast Extract 5g/L + Muối NaCl 10g/L) với thể tích 

dịch vi khuẩn là 100 µL. Tiến hành đục lỗ tạo giếng thạch và nhỏ vào mỗi giếng thạch 50 µL cao 

chiết ở các nồng độ khác nhau, giữ các đĩa thí nghiệm trong 4 giờ ở nhiệt độ 10oC, tới khi dịch 

chiết từ các giếng khuếch tán ra môi trường nuôi cấy vi khuẩn. Đường kính vòng kháng vi khuẩn 

được đo bằng thước đo đơn vị mm sau 24 giờ ủ mẫu ở nhiệt độ 30oC.  Đối chứng âm là dung dịch 

DMSO 2%, đối chứng dương là kháng sinh Ampicilline 100 mg/ml. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tạo cao chiết và định tính thành phần hóa học 

6 kg mẫu lá Liễu tươi được đem cắt nhỏ, sấy khô thu được 3,0 kg khô và chiết hồi lưu với 

ethanol 90% ở nhiệt độ 80oC trong thời gian là 4 giờ, cất thu hồi dung môi được cao chiết 500 g 

ethanol. Tiếp theo, cao chiết ethanol được lưu ở 4oC để sử dụng cho nghiên cứu tiếp theo. 

Để định tính thành phần hoá học của cao chiết Liễu, chúng tôi tiến hành phản ứng nhận biết 

màu. Kết quả thể hiện ở bảng 1.  
Qua bảng 1 ta thấy, trong cao chiết ethanol có các hợp chất hữu cơ như phenolic, alkaloid, 

saponin, flavonoid, coumarin và steroid. Các nhóm hợp chất này có mặt trong nhiều loài thực 

vật đã được ứng dụng làm thuốc chữa bệnh. Kết quả này hoàn toàn phù hợp các các nghiên cứu 

trước đây của tác giả González-Alamilla và cộng sự. Ngoài các thành phần tương tự như 

hydroxyl phenol, coumarin, lacton, flavonols, quinon, saponin polyphenol; tác giả González-

Alamilla còn xác định được sự có mặt của triterpenes và các hợp chất steroid [15]. 
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Bảng 1. Kết quả định tính một số nhóm chất hữu cơ có trong cao Liễu 

STT Nhóm chất Phản ứng Phản ứng màu cao chiết ethanol 

1 Phenolic 
dd FeCl3 5% Màu xanh 

H2SO4 đặc Màu nâu đỏ 

2 Alkaloid 
Dragendoff Tủa, vàng nhạt 

Mayer Tủa, vàng nhạt 

3 Saponin 
Antimoin trichlorid trong dung dịch chloroform Màu vàng 

Liebermann-Burchardt Màu xanh 

4 Flavonoid Mg/HCl đặc Màu hồng nhạt 

5 Coumarin NaOH đặc Tủa, vàng 

6 Steroid Liberman-Bourchar Màu tím đỏ 

3.2. Hoạt tính chống oxy hoá cao chiết ethanol Liễu 

Hoạt tính chống oxy hoá là một trong những tính chất rất tốt đối với con người nhằm chống 

lại các tác nhân oxy hoá DNA và lipid trong cơ thể. Hoạt tính chống oxy hoá cao chiết ethanol 

Liễu bằng phương pháp khử gốc tự do DPPH. Nguyên tắc của phương pháp: DPPH là gốc tự do 

có màu tím, độ hấp thụ quang cực đại tại bước sóng 517 nm. Khi cho dung dịch chất có khả năng 

chống oxy hóa vào dung dịch DPPH thì các gốc tự do bị khử và mất màu tím. Dựa vào khả năng 

làm mất màu tím gốc tự do DPPH của dung dịch, ta xác định được khả năng chống oxy hóa của 

mẫu thông qua đường chuẩn Trolox. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao chiết ethanol lá Liễu có 

hoạt tính chống oxy khá cao với giá trị IC50 trung bình là 5,65 µg/ml, trong khi đối chứng, chúng 

tôi sử dụng Vitamin C có giá trị IC50 là 1,70 µg/ml. Như vậy, so với vitamin C, hoạt tính chống 

oxy của cao chiết Liễu thấp hơn 3,3 lần. 

Năm 2013, Ishikado và cộng sự đã chứng minh được chiết xuất vỏ cây Liễu tạo ra các enzyme 

chống oxy hoá và ngăn ngừa quá trình oxy hoá thông qua hoạt hoá enzyme mã hoá bởi gen Nrf2. 

Tác giả đã chứng minh được rằng, chiết xuất vỏ cây Liễu có tác dụng chống oxy hoá trong tế bào 

nội mô tĩnh mạch rốn người [16]. 

Năm 2018, Wahab và cộng sự cũng đã xác định hoạt tính oxy hoá của cao chiết. Tác giả sử 

dụng nhiều dung môi trên rễ, thân và lá. Kết quả cho thấy, chiết xuất của lá kém hơn so với chiết 

xuất vỏ cây. Cao chiết sử dụng dung môi etyl axetat và petroleum ether có hoạt tính chống oxy 

hóa thấp nhất. Theo Wahab và cộng sự, các hợp chất polyphenolic trong Liễu có vai trò chính 

trong hoạt tính chống oxy hoá, các chất này có nhiều công dụng như chống ung thư và lão hoá. 

Các chất polyphenol có khả năng trung hoà các gốc tự do, duy trì sự ổn định của bộ gen và hình 

thành bảo vệ DNA. Tác giả cũng xác định được hàm lượng polyphenol của phân đoạn tách chiết 

etyl acetate của lá và vỏ là cao nhất đạt 35,063 µg/mg và 59,788 µg/mg [17]. 

3.3. Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol Liễu 

Bảng 2. Khả năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol Liễu 

Đơn vị: mm 

Vi khuẩn 

Nồng độ 
C. freundii S. aureus P. aeruginosa 

Ampicilline (100 mg/mL) 16,63a 18,93c 18,00b 

Chiết ethanol 100 mg/mL 18,30c 14,14b 12,67a 

Chiết ethanol 50 mg/mL 14,33c 11,17b 8,70a 

Chiết ethanol 25 mg/mL 0,00a 8,07b 0,00a 

Chú thích: Các giá trị mang chữ mũ khác nhau theo hàng thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê nhỏ hơn 5% 

với phép thử Duncan 

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol Liễu trên từng chủng vi khuẩn được thể hiện trên 

bảng 2 và hình 1. Kết quả cho thấy, cao chiết ethanol Liễu có khả năng ức chế tốt sự phát triển 

của cả 3 chủng vi khuẩn thử nghiệm. Mức độ kháng khuẩn phụ thuộc nồng độ sử dụng. Trong đó, 

nồng độ 100 mg/mL có khả năng kháng khuẩn tốt nhất. Hiệu quả kháng khuẩn của cao chiết 
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ethanol Liễu tốt nhất trên chủng vi khuẩn C. freundii, sau đó đến P. aeruginosa và thấp với S. 

aureus. Ở nồng độ 25 mg/ml, cao chiết Liễu không có khả năng kháng vi khuẩn C. freundii  và S. 

aureus. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây của Wahab và cộng sự vào 

năm 2018 [17]. 

Năm 2013, Sulaiman và cộng sự đã đánh giá hoạt tính kháng khuẩn cao chiết ethanol từ vỏ 

cây S. alba. Kết quả cho thấy, cao chiết có hoạt tính kháng khuẩn tốt đối với S. aureus; hoạt tính 

trung bình đối với P. aeruginosa và không có tác dụng đối với E. coli và Klebsiella pneumoniae 

[18]. Theo nghiên cứu của Wahab G. và cộng sự (2018) cho thấy, cao chiết Liễu có khả năng 

kháng khuẩn tốt với các nhóm vi khuẩn Gram dương (S. aureus), vi khuẩn Gram âm (E. coli, K. 

pneumoniae và P. aeruginosa) và nấm gây bệnh C. albicans [17]. Năm 2020, González-Alamilla 

và cộng sự cũng đã xác định được khả năng kháng khuẩn của cao chiết Liễu, kết quả cho thấy 

cao chiết có nồng độ 50 mg/ml có khả năng ức chế đối với các chủng vi khuẩn E. coli, 

Salmonella typhi, Salmonella cholerasuis, P. aeruginosa, L. monocytogenes và S. aureus, còn đối 

với B. subtillis nồng độ ức chế là 25 mg/ml [15]. 

 
C. freundii 

 
S. aureus 

 
P. aeruginosa 

Hình 1. Khả năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol Liễu 

Chú thích: KS: Ampicilline 100 mg/mL, 0: Đối chứng âm; 1: 100 mg/mL; 2: 50 mg/mL; 3: 25 mg/mL 

 

Theo các nghiên cứu trước đây, khả năng kháng khuẩn của cao chiết methanol của Liễu có 

hoạt tính tốt đối với vi khuẩn Gram dương như S. aureus, L. monocytogenes và B. subtilis, nhưng 

lại kém đối với vi khuẩn Gram âm như E. coli, Salmonella typhi, Salmonella cholerasuis, P. 

aeruginosa. Kết quả này là do cấu trúc màng của vi khuẩn Gram âm có lớp màng phospholipid 

bên ngoài thành ngăn không cho các chất như kháng sinh hay các chất thứ cấp đi vào trong tế bào 

[19], [20]. 

Năm 2020, González-Alamilla và cộng sự đã xác định được 3 phân đoạn có khả năng kháng 

khuẩn tốt nhất đối với E. coli, L. monocytogenes, S. aureus, trong đó 3′,4′,5,7-

tetrahydroxyflavone (luteolin) và 3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone-7-O-glucoside (luteoloside) là các 

hợp chất chính cho hoạt tính kháng khuẩn của loài S. babylonica [15]. 

4. Kết luận 

Đã chiết xuất được 500g cao chiết ethanol từ lá Liễu. Trong cao chiết ethanol của cây Liễu có 

chứa các nhóm hợp chất phenolic, alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, đây là những nhóm hợp 

chất có nhiều hoạt tính sinh học tốt. Cao chiết ethanol của lá Liễu có hoạt tính oxy với giá trị 

IC50 trung bình là 5,65 µg/ml. Cao chiết ethanol của cây Liễu có khả năng kháng khuẩn đối với 

các chủng vi khuẩn C. Freundii, tiếp theo là S. aureus. và cuối cùng là P. Aeruginosa. 
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